Tiêu chuẩn khách sạn Xanh của ASEAN –Giai đoạn 2011 -2013
	Tiêu chuẩn chính
	Yêu cầu
	Các chỉ số /thành tựu
	Tài liệu chứng minh

	1. Chính sách và các biện pháp thân thiện với môi trường trong hoạt động của khách sạn
	1.1. Thúc đẩy các hoạt động môi trường nhằm khuyển khích sự tham gia của nhân viên, khách hàng và các nhà cung cấp vào các hoạt động quản lý bảo vệ môi trường.
	Danh mục các hoạt động và các chương trình về môi trường đã thực hiện với sự tham gia, ủng hộ của nhân viên/ khách hàng/nhà cung cấp
	· Danh sách đăng ký tham gia

· Hình ảnh các hoạt động
· Báo cáo hoạt động

	
	1.2. Có kế hoạch nâng cao nhận thức về môi trường cho nhân viên. Ví dụ như đào tạo.
	Các kế hoạch nâng cao nhận thức về môi trường
	

	
	1.3.  Có kế hoạch quản lý môi trường trong điều hành hoạt động khách sạn.
	Kế hoạch quản lý môi trường đã thực hiện
	bằng chứng về các thành tựu/ việc đã hoàn thành

	
	1.4.  Có chương trình giám sát đối với hoạt động quản lý bảo vệ môi trường của khách sạn
	Các số đo chương trình đưa ra / thành tích và hoạt động được khen ngợi
	

	2. Sử dụng các sản phẩm Xanh 
	2.1. Khuyến khích sử dụng các sản phẩm có sẵn tại địa phương trong hoạt động của khách sạn. Ví dụ: thực phẩm hay đồ thủ công.
	Tiêu chí về mua sắm thể hiện sự ủng hộ và tuyên truyền cho các sản phẩm tại địa phương
	

	
	2.2.  Khuyến khích sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường.
	Các tiêu chí về thu mua sử dụng sản phẩm xanh
	Bằng chứng: những tiêu chí này được đề xuất và sử dụng khi nào/bởi ai

	3. Hợp tác với chính quyền địa phương và cộng đồng
	Có kế hoạch/hoạt động nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng.
	Danh mục cộng đồng có chất lượng cuộc sống được nâng cao
	Trình bằng chứng về Kế hoạch, hành động đã thực hiện:Khi nào,ở đâu, bởi ai

	
	3.1  Có chương trình nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho cộng đồng địa phương.


	Chương trình nâng cao nhận thức về BVMT/ các hoạt động  trong cộng đồng do khách sạn, nhân viên khách sạn thực hiện
	Các chương trình đã triển khai

	
	3.2 Tạo ra các hoạt động thúc đẩy/tuyên truyền về văn hóa, nghệ thuật truyền thống và phong cách sống của địa phương.
	Các hoạt động tuyên truyền về văn hoá / cuộc sống của dân địa phương đã thực hiện trong những năm qua
	Chứng minh bằng hình ảnh hoặc báo cáo.

	Tiêu chuẩn chính
	Yêu cầu
	Các chỉ số /thành tựu
	Tài liệu chứng minh

	4 Phát triển nguồn nhân lực
	4.1 Đưa ra các chương trình đào tạo cho nhân viên quản lý, nhân viên điều hành về quản lý môi trường
	các chương trình/hoạt động đào tạo về quản lý môi trường mà khách sạn đã thực hiện dành cho nhân viên trong những năm qua (1-2 năm) 
	Các tài liệu chứng minh

	5 Quản lý chất thải rắn
	5.1  Đưa ra các kỹ thuật xử lý chất thải. Ví dụ: giảm thải, tái sử dụng, tái chế, phân loại chất thải và ủ thải làm phân bón (composting)
	Các chương trình đào tạo / các hoạt động về quản lý, sử dụng chất thải dành cho nhân viên đã thực hiện trong những năm qua
	Các tài liệu chứng minh

	
	5.2 Khuyến khích khách của  khách sạn tham gia vào việc tái sử dụng, tái chế, phân loại chất thải 
	Các chương trình/hoạt động khuyến khích khách tham gia quản lý, điều tiết và sử dụng chất thải trong những năm qua
	Các tài liệu chứng minh

	6 Sử dụng năng lượng hiệu quả
	 Đưa ra/Giới thiệu các kỹ thuật tiết kiệm năng lượng và/hoặc công nghệ, biện pháp, thiết bị tiết kiệm năng lượng nhằm giảm tiêu thụ năng lượng cho khách sạn.
	Khách sạn có lắp đặt và sử dụng công nghệ / kỹ thuật tiết kiệm năng lượng trong những năm qua
	· Các tài liệu chứng minh

· Ảnh chụp/ tài liệu / báo cáo đầu tư
· Đăng  ký tham gia

· Kiểm tra

	
	6.2 Lắp đặt các thiết bị/ máy đo để giám sát việc tiêu thụ năng lượng. 
	Lắp đặt công nghệ đo lường mức năng lượng tiêu thụ  
	· Báo cáo Đầu tư / ảnh chụp / tài liệu
· Báo cáo về tiêu thụ năng lượng
· Kiểm tra

	7 Sử dụng nước hiệu quả
	7.1 Đưa ra/Giới thiệu các kỹ thuật tiết kiệm nước và/hoặc biện pháp, công nghệ, thiết bị tiết kiệm nước nhằm giảm tiêu thụ nước.
	Khách sạn có lắp đặt và sử dụng công nghệ tiết kiệm nước và thực tế đạt được trong những năm qua
	

	
	7.2 Thường xuyên bảo dưỡng các thiết bị tiết kiệm nước. 
	Báo cáo bảo dưỡng của Bộ phận kỹ thuật về công nghệ sử dụng nước hiệu quả
	· Tiến trình bổ sung

· Ảnh chụp / so sánh kết quả về những chi phí đã tiết kiệm được


	Tiêu chuẩn chính
	Yêu cầu
	Các chỉ số /thành tựu
	Tài liệu chứng minh

	8 Quản lý chất lượng không khí (trong khách sạn và ngoài trời)
	8.1  Thiết kế khu vực hút thuốc và khu vực không hút thuốc.
	Ảnh các khu vực hút thuốc và không hút thuốc trong khách sạn
	 - Kiểm tra

	
	8.2 Thường xuyên giám sát và bảo dưỡng các thiết bị và cơ sở vật chất của khách sạn để đảm bảo chất lượng không khí. Ví dụ: hệ thống điều hòa không khí
	Báo cáo bảo dưỡng điều hoà / công nghệ thông gió để đảm bảo chất lượng không khí trong khách sạn được tốt
	· Các tài liệu chứng minh



	9 Kiểm soát ô nhiễm tiếng ồn
	9.1  Có chương  trình kiểm soát tiếng ồn trong khách sạn.
	Các hoạt động theo chương trình đã được thực hiện để đảm bảo tiếng ồn trong khách sạn được kiểm soát
	· Các tài liệu chứng minh



	10 Quản lý và xử lý nước thải
	10.1 Sử dụng các cơ chế nhằm ngăn chặn việc tạo chất độc hại cho nước và giảm tạo ra nước thải. 
	Chương trình thực hiện để giảm thiểu tạo chất độc hại cho nước, ngăn ngừa làm ô nhiễm nước trong khách sạn
	· Các tài liệu chứng minh



	
	10.2 Thúc đẩy việc sử dụng nước đã qua xử lý/tái sử dụng “nước xám” trong hoạt động. Ví dụ: tưới cây. 
	Các bằng chứng thể hiện khách sạn đã thúc đẩy tái sử dụng nước và sử dụng nước đã qua xử lý trong KS
	· Các tài liệu chứng minh



	
	10.3 Khuyến khích sử dụng phương pháp xử lý nước phù hợp
	Việc thực hiện xử lý nước trong khách sạn
	· Các tài liệu/  bằng chứng/ báo cáo/ EIA

· Kiểm tra

	11 Quản lý việc xả thải chất độc và hóa chất
	11.1 Đưa ra các biển chỉ dẫn rõ ràng về chất độc hại
	Các chỉ dẫn rõ ràng, dễ hiểu về lưu trữ và sử dụng hoá chất trong khách sạn
	· Các bằng chứng
· Kiểm tra

	
	11.2 Có phương pháp quản lý chất thải độc hại phù hợp
	Việc kiểm soát và thực tế thu gom chất thải độc hại trong khách sạn 
	· Các bằng chứng/ báo cáo/ EIA.

· Kiểm tra

	
	11.3 Thường xuyên kiểm tra, làm sạch và bảo trì trong quá trình bảo quản nhằm tránh rò rỉ ga hoặc hóa chất độc hại. 
	Các báo cáo về bảo trì và kiểm soát hoá chất, nhiên liệu, ga và chất độc hại trong khách sạn
	· Các bằng chứng / chứng nhận từ cơ quan chức năng địa phương

· Kiểm tra


Nguồn: ASEAN Green Hotel Recognition Award 2010

